MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022- 2023
	                  STT
	Chủ đề, mạch kiến thức
	Số câu

Số điểm

Câu số
	Mức 1

Nhận biết
	Mức 2

Hiểu
	Mức 3

Vận dụng
	Tổng cộng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Số và phép tính: Cộng, trừ, nhân( không nhớ), chia các số trong phạm vi 1000.

	Câu số
	1,2, 5a
	7
	3
	10b
	6b
	10a
	
	

	
	
	Số câu
	2,5
	1
	1
	1/2
	1/2
	1/2
	4
	2

	
	
	Số điểm
	1,5
	2,0
	0,5
	0,5
	0,5
	1,0
	2,5
	3,5

	2


	Đo đại lượng; đo lường:

Các đơn vị đo độ dài; đo khối lượng; đo nhiệt độ; đo dung tích; đọc nhiệt kế.
	Câu số
	
	
	4
	8
	
	
	
	

	
	
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	0,5
	1,0
	
	
	0,5
	1,0

	3
	Yếu tố hình học:

- Góc vuông, góc không vuông; Hình tam giác, hình tứ giác; Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông.
	Câu số
	
	
	5b,6a
	
	
	
	
	

	
	
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0
	

	4
	Giải toán có lời văn:

- Giải bài toán bằng hai bước tính.
	Câu số
	
	
	
	9
	
	
	
	

	
	
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	
	1,5
	
	
	
	1,5

	TỔNG
	Số câu
	2,5
	1
	3
	2,5
	0,5
	0,5
	6
	4

	
	Số điểm
	1,5
	2,0
	2,0
	3,0
	0,5
	1,0
	4,0
	6,0

	
	Tỉ lệ
	35%
	50%
	15%
	100%


	Họ và tên………………………...........
Lớp: …………
Trường Tiểu học Thị trấn Tứ Kỳ.
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2022- 2023
Môn: Toán - Lớp 3
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)



Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng cho các câu 1, 2, 3, 4.
Câu 1 ( 0,5 điểm).  Kết quả phép tính 600 : 3 là:


A. 2                     B.  20                      C. 200                      D. 300
Câu 2 ( 0,5 điểm).  20 gấp lên 2 lần thì được:
          A. 18    
      B. 40
       C. 10
        D. 22
Câu 3 ( 0,5 điểm).  Một đoàn khách du lịch có 67 người, mỗi xe chỉ chở được 8 người (kể cả người lái). Hỏi phải dùng ít nhất bao nhiêu xe để chở hết số khách du lịch đó cùng một lúc?


A. 7 xe                B. 8 xe                    C. 9 xe                    D. 10 xe
Câu 4 ( 0,5 điểm).  Hôm nay Lan bị mắc cúm A. Mẹ dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể Lan thì phát hiện Lan bị sốt cao. Nhiệt độ cơ thể Lan lúc này khoảng:

A. 25oC              B. 15oC                  C. 27oC                    D. 39oC

[image: image2.png]


Câu 5 (1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  a, Một số giảm đi 6 lần thì được kết quả là 6. Vậy số đó là 36.         

	[image: image3.jpg]



b,  Hình vẽ bên có 4 góc vuông.
	       
[image: image1]


Câu 6 (1 điểm). Điền kết quả đúng vào chỗ chấm:
a, Chu vi của một khung tranh hình chữ nhật bằng chu vi một hình vuông có cạnh dài  9dm.  Vậy chu vi khung tranh hình c`hữ nhật đó là: ......... 
b, Một phép chia có số dư lớn nhất là 7 thì số chia là…......
Câu 7 (2 điểm). Đặt tính rồi tính
	21 ( 4                          ........................

........................

........................
	403 x 2                           ........................

........................

........................
	68 : 6                         ..............................
............................
...........................
...........................
	933 : 3
............................
............................
...........................
...........................
............................
...........................

...........................


Câu  8 (1 điểm). Tính
	a, (108ml + 114ml) : 2 = ...................
                               = ..............
	b, 69g : 3 + 21g x 4 = .........................
                                 = ...............


Câu 9 (1,5 điểm). Một cửa hàng ngày thứ nhất bán 12kg đỗ, số đỗ ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki- lô- gam đỗ?
                                                         Bài giải
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Câu 10 (1,5 điểm) 
a, Tích của hai số là 994. Nếu giảm thừa số thứ nhất đi 2 đơn vị và giữ nguyên thừa số thứ hai thì được tích mới là 568. Tìm thừa số thứ hai.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
b, Tính nhanh:   (1 + 3 + 5 + 7 + .... + 135) x (68 - 34 x 2)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
	Nhận xét
	Điểm

	
	

	
	

	
	


HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2022- 2023
MÔN TOÁN - LỚP 3
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	C
	Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm

	2
	B
	

	3
	D
	

	4
	D
	

	5

( 1 điểm)
	a, Đ
b, S
	Điền đúng mỗi                   ý được 0,5 điểm

	6

( 1 điểm)
	a, 36                                b,  8
	Điền đúng mỗi                   ý được 0,5 điểm

	7

( 2 điểm)
	84
806
11 (dư 2)
311
	Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5



	8

( 1 điểm)
	a,   (108ml + 114ml) : 2 = 222 ml : 2
                                   = 111 ml
  b, 69g : 3 + 21g x 4 = 23g + 84g
                                      = 107g

	0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm

          0,25 điểm

	9

( 1,5 điểm)
	          Ngày thứ hai cửa hàng bán được số đỗ là:

    12 x 3 = 36 (kg)

Cả hai ngày cửa hàng bán được số đỗ là:

 12 + 36 = 48 (kg)

       Đáp số: 48kg đỗ.

	0,5 điểm

0,75 điểm

0,25 điểm

	10

( 1,5 điểm)
	a,      Nếu giảm thừa số thứ nhất đi 2 đơn vị và giữ nguyên thừa số thứ hai thì tích giảm đi một số bằng 2 lần thừa số thứ hai.
           2 lần thừa số thứ hai là:

                 994 – 568 = 426

           Thừa số thứ hai là:

                      426 : 2 = 213
                                  Đáp số: 213.
b,   (1 + 3 + 5 + 7 + .... + 135) x (68 - 34 x 2)

= (1 + 3 + 5 + 7 + .... + 135) x (68 - 68)

= (1 + 3 + 5 + 7 + .... + 135) x 0

= 0                        

	0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
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